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Bệnh lý tim bẩm sinh Nam Nữ
Tổng số
(tỷ lệ %)

Số tử vong

Thông liên thất (TLT):
TLT đơn thuần
TLT + hẹp đường ra thất phải
TLT + hở van động mạch chủ
TLT + vỡ phình xoang Valsalva
TLT + thông liên nhĩ
TLT + hở van hai lá
TLT + còn ống động mạch

117
75
5

21
13
2

1

84
62
8
7
1
3
2
1

201 (36,6)
137
13
28
14
5
2
2

3
1
1

Thông liên nhĩ (TLN):
TLN đơn thuần 
TLN + Hở van hai lá
TLN  thể xoang tĩnh mạch
TLN + hẹp van động mạch phổi
TLN + hẹp van động mạch chủ

70
54
15
1

157
133
21
3
2
1

227 (41,3)
187
36
4
2
1

2
1
1
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Tứ chứng Fallot 22 27 49 (9,2) 1

Kênh nhĩ-thất bán phần (AVSD) 6 21 27

 Hẹp eo động mạch chủ 10 5 15

Hẹp đường ra thất phải 3 6 9

Hẹp đường ra thất trái 1 3 4 1

Còn ống động mạch (OĐM)
OĐM + Viêm nội tâm mạc
OĐM + Tán huyết sau can thiệp 1

2
1

4

Dò động mạch  vành vào buồng tim 1 2 3

Phình xoang Valsalva đơn thuần 2 2

Bất thường trở về tĩnh mạch phổi toàn phần 2 1 3 2

Tim 3 buồng nhĩ (Cor tritriatum) 1 1 2

Bệnh lý bất thường van ba lá (Ebstein) 1 1 2

Dị tật phức tạp (hẹp eo động mạch chủ +OĐM + TLT) 1 1

Tổng
230

(42%)
319

(58%)
549 9

(1,6%)
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Tác giả Thời gian Số BN Tuổi trung bình Tỷ lệ tử vong sớm (%)

Attenhofer và cs 1970-2007 52 50 5,8

Alizadeh và cs 1995-2005 51 22 2,0

Atik và cs 1982-2001 39 27 5,1

Lu và cs 1990-2004 57 25 7,0

Horer và cs 1974-2003 52 29 15,0

Rammohan và cs 1991-1996 100 20 4,0

Nguyễn Văn Mão và cs 2007-2010 62 21,6 1,9

Chúng tôi 2011-2015 49 27 2,0
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